
 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ  

(Tháng 04/2019)  

 

I. Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ 

Stt  Nội dung  Số lượng  Tỷ lệ xử lý hồ sơ (%)  Ghi chú  

1  Tổng số hồ sơ nhận trong tháng  20 100%   

2  Tổng số hồ sơ trả trước hạn trong tháng  10 100% 

10 Hồ sơ đang trong quá 

trình giải quyết chưa đến 

hạn 

3  Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng   0   

 

 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 909/BC-SLĐTBXH An Giang, ngày 02 tháng 05 năm 2019 



2 

 

II. Thống kê tất cả hồ sơ đã nhận  

 

STT Tên hồ sơ/Doanh nghiệp 
Họ và tên người 

nộp hồ sơ 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thủ tục/Lĩnh 

vực giải quyết 

Quy định thời gian xử lý 

hồ sơ 
Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Ngày nhận 

hồ sơ 

Ngày trả kết 

quả 

Ngày trả kết 

quả 

 

Số 

ngày 

trễ 

hạn 

Bộ phận 

xử lý 

1 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của doanh 

nghiệp (Công ty TNHH 

May Xuất Nhập Khẩu 

Đức Thành 2) 

HUỲNH THỊ NGỌC 

NGA 

12/1, Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Thới, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0982132307 

LĐ-TL 05/04/2019 12/04/2019 10/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

2 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (Công ty 

TNHH May Xuất 

Nhập Khẩu Đức Thành 

2) 

HUỲNH THỊ NGỌC 

NGA 

12/1, Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Thới, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0982132307 

LĐ-TL 05/04/2019 24/04/2019 18/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

3 

Thủ tục khai báo đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động 

(CTY CP DƯỢC 

PHẨM 

AGIMEXPHARM) 

LÊ THỊ NGÂN 

27 Nguyễn Thái 

Học, Phường Mỹ 

Bình, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0333551184 

ATVSLĐ 08/04/2019 12/04/2019 11/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 



3 

 

4 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

WILSON PRIVATE 

LIMITED) 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU HIỀN 

ấp An Hảo , Xã 

An Hảo, Huyện 

Tịnh Biên, Tỉnh 

An Giang, 

0704854785 

Việc làm 09/04/2019 17/04/2019 12/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

5 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY TNHH DỊCH 

VỤ Y TẾ KIẾN 

QUỐC) 

ĐÀO CĂN THẢO VY 

1500 Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Phước, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0772854255 

Việc làm 11/04/2019 19/04/2019 17/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

6 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (CTY 

TNHH MTV 

NGUYỄN KIM 

LONG XUYÊN) 

PHAN ĐỨC TRÍ 

số 1 Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Bình, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0833603135 

LĐ-TL 11/04/2019 03/05/2019 24/04/2019  

LDVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

7 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của 

doanh nghiệp (NGÂN 

HÀNG THƯƠNG 

MẠI CP ĐẠI CHÚNG 

VIỆT NAM) 

VŨ HOÀNG KỲ 

111 Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Bình, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 

LĐ-TL 11/04/2019 19/04/2019 16/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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8 

Thủ tục đăng ký bổ 

sung hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp trong 

trường hợp điều chỉnh, 

bổ sung quy mô tuyển 

sinh, ngành,nghề đào 

tạo, trình độ đào tạo; 

chia, tách, sáp nhập 

hoặc có sự thay đổi 

giấy tờ có liên quan 

TRẦN THỊ THÚY 

AN 

Số 489/15, Tây 

Khánh 4, Phường 

Mỹ Hòa, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0917881210 

GD-NN 12/04/2019 22/04/2019 17/04/2019  
Dạy 

nghề 
 

9 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (CTY 

CP SÁCH & TBGD) 

NGUYỄN HOÀNG 

NGUYÊN 

số 21 Đoàn Văn 

Phối, 0919848478 
LĐ-TL 16/04/2019 07/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

10 

Thủ tục báo cáo nhu 

cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài 

(TRUNG TÂM 

NGOẠI NGỮ AN 

GIANG) 

NGUYỄN HUỲNH 

LỤC BÌNH 

54 Thoại Ngọc 

Hầu, Phường Mỹ 

Long, Thành phố 

Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0396346808 

Việc Làm 16/04/2019 07/05/2019 22/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

11 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép lao động cho 

người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt 

Nam (CTY TNHH 

BINCA) 

NGUYỄN THỊ 

HUỲNH NHƯ 

tổ 4, ấp Bình Hòa 

1, Xã Mỹ Khánh, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang, 

0933771758 

Việc làm 18/04/2019 23/04/2019 22/04/2019  

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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12 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của 

doanh nghiệp (Công ty 

TNHH Bệnh Viện Đa 

Khoa Bình Dân Long 

Xuyên) 

LÊ HUỲNH CHĂM 

Số 39, Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Xuyên, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang, 

0941888303 

LĐ-TL 25/04/2019 07/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

13 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (Công ty 

TNHH Bệnh Viện Đa 

Khoa Bình Dân Long 

Xuyên) 

LÊ HUỲNH CHĂM 

Số 39, Trần Hưng 

Đạo, Phường Mỹ 

Xuyên, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 

LĐ-TL 25/04/2019 16/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

14 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

15 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam CTY 

STERLING AND 

WILSON PRIVATE 

LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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16 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

17 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

18 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

19 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 
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20 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(CTY STERLING 

AND WILSON 

PRIVATE LIMITED) 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

HIỀN 

Xã An Hảo, 

Huyện Tịnh Biên, 

Tỉnh An Giang, 

0704854785 

Việc làm 02/05/2019 09/05/2019   

LĐVL

-

ATLĐ-

BHXH 

 

 

 

Người lập biểu 

 

 

 

Võ Minh Triệu 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Công Bằng 

NHChanh
Typewriter
(Đã ký)
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